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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

Th m phán - Ch  to  phiên toà: Bà Nguy n Th  Giang Nam.ẩ ủ ạ ễ ị

Các H i th m nhân dân:ộ ẩ 1. Ông Huỳnh Chu Giăng.
2. Bà Cao Th  Chinh.ị

- Th  ký phiên tòa:ư  Bà Lê Th  M  Hi p - Th  ký Tòa án nhân dân huy nị ỹ ệ ư ệ
Tây S n, t nh Bình Đ nh.ơ ỉ ị

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Tây S n tham gia phiên tòaạ ệ ệ ể ệ ơ : Ông
D ng T n Phát - Ki m sát viên.ươ ấ ể

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, t i tr  s  Toà án nhân dân huy n Tây S n xét xạ ụ ở ệ ơ ử
s  th m công khai v  án th  lý s  38/2020/TLST-DSơ ẩ ụ ụ ố  ngày 26 tháng 11 năm 2020
v  vi c “Tranh ch p h p đ ng vay tài s n” theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét xề ệ ấ ợ ồ ả ế ị ư ụ ử
s  20/2021/QXXST-DS ngày 15 tháng 3 năm 2021, gi a các đ ng s :ố ữ ươ ự

- Nguyên đ nơ : Bà Phan Th  Thu T, sinh năm 1964 (có m t).ị ặ
Trú t i: 22A Đ, th  tr n P, huy n T, Bình Đ nh.ạ ị ấ ệ ị

- B  đ nị ơ : V  ch ng ông Châu Văn H, sinh năm 1972; bà Nguy n Th  Thu H1,ợ ồ ễ ị
sinh năm 1972 - (v ng m t l n 02).ắ ặ ầ

HKTT: Kh i H, th  tr n P, huy n T, Bình Đ nh.ố ị ấ ệ ị
Ch   hi n nay: Thôn K, xã B, huy n T, Bình Đ nh.ỗ ở ệ ệ ị

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong đ n kh i ki n, b n t  khai và các l i khai trong quá trình gi iơ ở ệ ả ự ờ ả
quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa s  th m nguyên đ n là bà Phan Th  Thuế ụ ư ạ ơ ẩ ơ ị
T trình bày:  Bà v iớ  v  ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1ợ ồ ễ ị  là chỗ
quen biết, làm ăn v i nhau t  tr c đ n nay. Vào ngày 20/11/2009 (âm l ch) vớ ừ ướ ế ị ợ
ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1ồ ễ ị  vay bà s  ti n 100.000.000đố ề  (M tộ
trăm tri u đ ngệ ồ ) để chăn nuôi, m  trang tr i, h n vài tháng sau s  tr  l i g c (cóở ạ ẹ ẽ ả ạ ố
vi t gi y m n ti n, th a thu n mi ng ti n lãi là 2%/tháng). Quá th i gian th aế ấ ượ ề ỏ ậ ệ ề ờ ỏ
thu n bà đòi nhi u l n v  ch ng ông H, bà H1 không tr . Đ n ngày 08/10/2011ậ ề ầ ợ ồ ả ế



(âm  l ch)  v  ch ng  ông  H,  bà  H1  đ n  nhà  bà  yêu  c u  vay  thêm  s  ti nị ợ ồ ế ầ ố ề
200.000.000đ đ  mua thêm lô đ t c a ch  gái ông H, m  r ng lô đ t c a ông H, cóể ấ ủ ị ở ộ ấ ủ
m t ti n s  bán tr  h t n  cho bà. Đ  l y l i s  ti n 100.000.000đ, bà cho vặ ề ẽ ả ế ợ ể ấ ạ ố ề ợ
ch ng ông H, bà H1 vay thêm s  ti n 200.000.000đ và các bên th ng nh t c ngồ ố ề ố ấ ộ
g p hai kho n n  (cũ và m i) vi t chung thành gi y vay đ  ngày 08/10/2011 (âmộ ả ợ ớ ế ấ ề
l ch), xác nh n s  ti n n  là 300 tri u đ ng, không ghi ti n lãi, không xác đ nhị ậ ố ề ợ ệ ồ ề ị
h n tr  n  (nh ng th a thu n mi ng ti n lãi là 2%/tháng). Gi y này do bà H1 vi tạ ả ợ ư ỏ ậ ệ ề ấ ế
r i c  hai v  ch ng ông H, bà H1 đ ng ký tên xác nh n. Vì đã vi t l i Gi y m nồ ả ợ ồ ồ ậ ế ạ ấ ượ
ti n ngày 08/10/2011 nên Gi y m n ti n cũ (năm 2009) không còn giá tr , cácề ấ ượ ề ị
bên th a thu n h y b .ỏ ậ ủ ỏ

 Vì ti n cho v  ch ng ông H, bà H1 vay là do bà đi vay c a ng i khác; th iề ợ ồ ủ ườ ờ
gian đã lâu bà đã đòi nhi u l n nh ng v  ch ng ông H, bà H1 không tr . T  nămề ầ ư ợ ồ ả ừ
2009 đ n năm 2019 v  ch ng ông H tr  đ c cho bà 10.000.000đ (ế ợ ồ ả ượ M i tri uườ ệ
đ ngồ ) ti n lãi.  Nay bà yêu c u Tòa án bu c v  ch ng ông Ph m Văn H - bàề ầ ộ ợ ồ ạ
Nguy n Th  Thu H1 ph i tr  d t đi m m t l n s  ti n n  g c 300.000.000đễ ị ả ả ứ ể ộ ầ ố ề ợ ố  (Ba
trăm tri u đ ng)ệ ồ  và ph i tr  ti n lãi theo lãi su t do pháp lu t quy đ nh t  ngàyả ả ề ấ ậ ị ừ
kh i ki n (11/12/2019) cho đ n khi tr  h t n .ở ệ ế ả ế ợ

T i biên b n l y l i khai ngày 21/12/2020 b  đ n v  ch ng ông Châuạ ả ấ ờ ị ơ ợ ồ
Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1 trình bàyễ ị : vào ngày 02/5/2010 vì c n v n làm ănầ ố
nên v  ch ng ông bà có vay c a bà Phan Th  Thu T s  ti n 80.000.000đ (ợ ồ ủ ị ố ề Tám
m i tri u đ ngươ ệ ồ ), hai bên có vi t gi y vay ti n do bà T c t gi , lãi su t th aế ấ ề ấ ữ ấ ỏ
thu n mi ng là 6%/tháng. Sau đó ông bà có tr  d n cho bà T m t s  ti n, t ngậ ệ ả ầ ộ ố ề ổ
c ng 20.000.000đ (ộ Hai m i tri u đ ngươ ệ ồ ), nh ng không cung c p đ c các ch ngư ấ ượ ứ
c  v  vi c tr  ti n (do các l n tr  ti n bà T ch  ghi s  theo dõi, không ghi gi yứ ề ệ ả ề ầ ả ề ỉ ổ ấ
xác nh n); ông bà ch  ghi s  theo dõi c a ông bà. Gi y m n ti n 80 tri u đ ngậ ỉ ổ ủ ấ ượ ề ệ ồ
này cũng do bà T c t gi , ông bà không cung c p đ c cho Tòa.ấ ữ ấ ượ

Vì hoàn c nh khó khăn nên v  ch ng bà ch a tr  h t n  đ c. Đ n ngàyả ợ ồ ư ả ế ợ ượ ế
08/10/2011 (âm l ch) bà T g i đi n v  ch ng bà t i đ  tính lãi. Bà T tính c ng g pị ọ ệ ợ ồ ớ ể ộ ộ
c  g c và lãi và bu c v  ch ng bà ký xác nh n s  ti n n  g c là 300.000.000đả ố ộ ợ ồ ậ ố ề ợ ố
(Gi y m n ti n đ  ngày 08/10/2011 âm l ch là bà H1 vi t, c  hai v  ch ng ôngấ ượ ề ề ị ế ả ợ ồ
bà cũng ph i ký vào), không th a thu n lãi su t và không xác đ nh ngày tr  n .ả ỏ ậ ấ ị ả ợ

Do làm ăn thua l  nên v  ch ng ông bà ch a tr  đ c n  cho bà Tỗ ợ ồ ư ả ượ ợ . Nay bà T
yêu c u tr  s  ti n n  ầ ả ố ề ợ 300.000.000 đ ngồ  (Ba trăm tri u đ ng)ệ ồ  thì ông, bà không
đ ng  ý  tr  300.000.000đ,  mà  ông,  bà  ch  đ ng  ý  tr  s  ti n  g c  còn  n  làồ ả ỉ ồ ả ố ề ố ợ
80.000.000đ (Tám m i tri u đ ngươ ệ ồ ); nh ng vì hoàn c nh gia đình khó khăn ông bàư ả
không có kh  năng tr  m t l n mà xin tr  d n ả ả ộ ầ ả ầ hàng tháng m i tháng 1.000.000đỗ
và xin không ph i tr  ti n lãi.ả ả ề

T i phiên tòa đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Tây S n phát bi u ýạ ạ ệ ệ ể ệ ơ ể
ki nế :

Vi c tuân th  pháp lu t t  t ngệ ủ ậ ố ụ  c a Th m phán, Th  ký, H i đ ng xét x  ủ ẩ ư ộ ồ ử từ
khi Tòa th  lý đ n tr c khi H i đ ng xét x  ngh  án ụ ế ướ ộ ồ ử ị là có căn c , đúng theo quyứ
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đ nh c a pháp lu t t  t ng dân s  (tuy nhiên có vi ph m v  th i h n x  lý đ n);ị ủ ậ ố ụ ự ạ ề ờ ạ ử ơ
nguyên đ n ơ ch p hành đúng theo quy đ nhấ ị ; b  đ nị ơ  đã đ c tri u t p h p l  haiượ ệ ậ ợ ệ
l n nh ng v n v ng m t, căn c  các quy đ nh t i Đi u 227, 228 BLTTDS nămầ ư ẫ ắ ặ ứ ị ạ ề
2015 Tòa án v n ẫ ti n hành ế xét xử là đúng quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

V  n i dung v  án: ề ộ ụ V  đ i di n Vi n ki m sát đ  ngh  HĐXX căn c  cácị ạ ệ ệ ể ề ị ứ
Đi u 147, 227, 228 và 273 c a B  lu t t  t ng dân s  2015; áp d ng các Đi uề ủ ộ ậ ố ụ ự ụ ề
280, 357, 463, 466 và 469 c a B  lu t Dân s  năm 2015; ch p nh n ủ ộ ậ ự ấ ậ toàn b  yêuộ
c u kh i  ki n  c a  bà  ầ ở ệ ủ Phan Th  Thu T:ị  bu c v  ch ng ông Châu Văn H,  bàộ ợ ồ
Nguy n Th  Thu H1 có nghĩa v  tr  cho bà Phan Th  Thu T 300.000.000 đ ngễ ị ụ ả ị ồ  (Ba
trăm tri u đ ng) ệ ồ v  kho n n  vay xác đ nh theo Gi y m n ti n ngày 08/10/2011ề ả ợ ị ấ ượ ề
(âm l ch)  ch a  thanh toánị ư ;  V  ti n  lãi:  Bu c  ề ề ộ v  ch ng ông Châu Văn  H,  bàợ ồ
Nguy n Th  Thu H1 ph i tr  ti n ễ ị ả ả ề lãi t  ngày kh i ki n (11/12/2019) đ n ngày xétừ ở ệ ế
x  (27/4/2021) theo lãi su t do pháp lu t quy đ nh (10%/năm), v i s  ti n là:ử ấ ậ ị ớ ố ề
41.333.000đ và ph i ti p t c ch u ti n lãi trên s  ti n ph i thi hành án k  t  ngàyả ế ụ ị ề ố ề ả ể ừ
28/4/2021 cho đ n khi thi hành án xong, theo lãi su t do pháp lu t quy đ nhế ấ ậ ị . Không
ch p nh n yêu c u c a  ấ ậ ầ ủ v  ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1 vợ ồ ễ ị ề
vi c ch  ch p nh n tr  ti n g c 80.000.000đ (ệ ỉ ấ ậ ả ề ố Tám m i tri u đ ngươ ệ ồ ), xin tr  d nả ầ
hàng tháng m i tháng 1.000.000đ, không ph i tr  ti n lãi vì không có ch ng c  đỗ ả ả ề ứ ứ ể
ch ng minh, bà T không đ ng ý và không phù h p v i quy đ nh pháp lu t.ứ ồ ợ ớ ị ậ  V  ánề
phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. ị ủ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t i phiênứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
tòa và căn c  vào k t qu  tranh t ng t i phiên tòa, ý ki n phát bi u c a Ki m sátứ ế ả ụ ạ ế ể ủ ể
viên tham gia phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ộ ồ ử ậ ị

* V  t  t ng:  ề ố ụ V  ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1 v ngợ ồ ễ ị ắ
m t m c dù đã đ c tri u t p h p l  l n th  hai. Căn c  vào kho n 3 Đi u 228ặ ặ ượ ệ ậ ợ ệ ầ ứ ứ ả ề
c a B  lu t t  t ng dân s , Tòa án v n ti n hành xét x  v  án.ủ ộ ậ ố ụ ự ẫ ế ử ụ

* V  n i dung: ề ộ

[1] Nguyên  đ n bà  Phan Th  Thu Tơ ị  và  v  ch ng ông Châu  Văn  H,  bàợ ồ
Nguy n Th  Thu H1 đ u th a nh n: Gi y m n ti n đ  ngày 08/10/2011 (âmễ ị ề ừ ậ ấ ượ ề ề
l ch) - (BL s  15) là do v  ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1 ghi vàị ố ợ ồ ễ ị
ký xác nh n, n i dung: v  ch ng ông H, bà H1 vay c a bà T s  ti n 300.000.000đ,ậ ộ ợ ồ ủ ố ề
không xác đ nh h n tr  n , không ghi vi c tr  lãi. M c dù, v  ch ng ông H - bàị ạ ả ợ ệ ả ặ ợ ồ
H1 n i r ng: năm 2010 ch  vay s  ti n g c là 80.000.000đ, n i r ng có Gi yạ ằ ỉ ố ề ố ạ ằ ấ
m n ti n, lãi su t là 6%/tháng. Do làm ăn thua l  nên v  ch ng ông H, bà H1ượ ề ấ ỗ ợ ồ
ch a tr  đ c n  g c, m i ch  tr  ti n lãi đ c 20.000.000đ (ư ả ượ ợ ố ớ ỉ ả ề ượ Hai m i tri uươ ệ
đ ngồ ); ngày 08/10/2011 (âm l ch) bà T tính lãi c ng g p l i thành 300 tri u đ ngị ộ ộ ạ ệ ồ
và bu c v  ch ng ông bà vi t gi y m n ti n, ký tên. Nh ng v  ch ng ông H, bàộ ợ ồ ế ấ ượ ề ư ợ ồ
H1 không đ a ra đ c ch ng c  đ  ch ng minh, bà T không đ ng ý nên l i n iư ượ ứ ứ ể ứ ồ ờ ạ
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c a v  ch ng ông H, bà H1 là không có căn c  đ  ch p nh n. T  đó, xét th y cóủ ợ ồ ứ ể ấ ậ ừ ấ
đ  c  s  đ  xác đ nh: v  ch ng ông H, bà H1 đã vay ti n c a bà T t ng c ng làủ ơ ở ể ị ợ ồ ề ủ ổ ộ
300.000.000đ (Ba trăm tri u đ ngệ ồ ) theo Gi y m n ti n ngày 08/10/2011 (âmấ ượ ề
l ch) đ n nay ch a thanh toán. Áp d ng quy đ nh t i Đi u 463, Kho n 1 Đi u 469ị ế ư ụ ị ạ ề ả ề
B  lu t Dân s  năm 2015, xác đ nh đây là giao d ch h p đ ng vay tài s n khôngộ ậ ự ị ị ợ ồ ả
kỳ h n và không có lãi.ạ

[2] Vi c v  ch ng ông H, bà H1 n  ti n bà T, m c dù bà T đã nhi u l n đòiệ ợ ồ ợ ề ặ ề ầ
nh ng ông H, bà H1 không tr  d t đi m là vi ph m ư ả ứ ể ạ nghĩa v  tr  n  theo quy đ nhụ ả ợ ị
t i các Đi u 280, 466 B  lu t dân s . ạ ề ộ ậ ự Nên HĐXX có căn c  ch p nh n yêu c uứ ấ ậ ầ
c a nguyên đ n, c n bu c v  ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1 ủ ơ ầ ộ ợ ồ ễ ị có
nghĩa v  tr  cho bà ụ ả Phan Th  Thu Tị  s  ti n: ố ề 300.000.000đ (Ba trăm tri u đ ngệ ồ ) về
kho n n  vay theo Gi y m n ti n ngày 08/11/2019 (âm l ch) ch a thanh toán.ả ợ ấ ượ ề ị ư

[3] V  ti n lãi: bà T yêu c u bu c v  ch ng ông H, bà H1 ph i tr  ti n lãiề ề ầ ộ ợ ồ ả ả ề
trên t ng s  ti n n  t  ngày kh i ki n (11/12/2019) cho đ n khi tr  h t n  là phùổ ố ề ợ ừ ở ệ ế ả ế ợ
h p v i quy đ nh t i các Đi u 280, Đi u 357 và 468 c a B  lu t Dân s  nămợ ớ ị ạ ề ề ủ ộ ậ ự
2015, ngh  nên ch p nh n. Do v y, c n bu c v  ch ng ông H, bà H1 ph i tr  choị ấ ậ ậ ầ ộ ợ ồ ả ả
bà T kho n ti n lãi theo lãi su t quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 468 c a B  lu t Dânả ề ấ ị ạ ả ề ủ ộ ậ
s  năm 2015 là 10%/năm (0,8333%/tháng, 0,0277%/ngày), trong th i gian t  ngàyự ờ ừ
kh i ki n (11/12/2019) đ n ngày xét  x  (27/4/2021) là 16 tháng 16 ngày; tínhở ệ ế ử
thành ti n = {300.000.000đ x 0,8333% x 16 tháng} + {300.000.000đ x 0,0277% xề
16 ngày) = 41.333.300đ (B n m i m t tri u ba trăm ba m i ba nghìn ba trămố ươ ố ệ ươ
đ ngồ ). 

Nh  v y, t ng c ng  ư ậ ổ ộ v  ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1ợ ồ ễ ị
ph i tr  cho bà T là 341.333.300 (ả ả Ba trăm b n m i m t tri u ba trăm ba m iố ươ ố ệ ươ
ba  nghìn  ba  trăm  đ ngồ ),  trong  đó:  n  g c:  300.000.000đ,  ti n  lãi  đ n  ngàyợ ố ề ế
27/4/2021: 41.333.300đ.

Ngoài  ra,  áp  d ng  Đi u  13  ụ ề Ngh  quy t  s  01/2019/NQ-HĐTP  ngàyị ế ố
11/01/2019 c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân T i cao; các Đi u 357, 468ủ ộ ồ ẩ ố ề
c a B  lu t Dân s : K  t  ngày 28/4/2021  ủ ộ ậ ự ể ừ cho đ n khi thi hành án xong,  ế vợ
ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1 ồ ễ ị còn ph i ch u kho n ti n lãi c aả ị ả ề ủ
s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t quy đ nh t iố ề ả ứ ấ ị ạ  kho n 2 Đi u 357 vàả ề
kho n 2 Đi u 468 c a B  lu t Dân s  năm 2015ả ề ủ ộ ậ ự .

[4] Vi c ệ v  ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1ợ ồ ễ ị  n i r ng khôngạ ằ
có vay, không đ ng ý tr  cho bà T s  ti n 300.000.000đ mà ch  đ ng ý tr  s  ti nồ ả ố ề ỉ ồ ả ố ề
g c là 80.000.000đ (ố Tám m i tri u đ ngươ ệ ồ ); vì hoàn c nh gia đình khó khăn khôngả
có kh  năng tr  m t l n, xin tr  d n  ả ả ộ ầ ả ầ hàng tháng m i tháng 1.000.000đ và xinỗ
không ph i tr  ti n lãi nh ng không có ch ng c  đ  ch ng minh, bà T khôngả ả ề ư ứ ứ ể ứ
đ ng ý và không phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t nên HĐXX không ch pồ ợ ớ ị ủ ậ ấ
nh n.ậ
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[5] V  án phí dân s  s  th m:ề ự ơ ẩ  Áp d ngụ  kho n 1 ả Đi u 147 c a B  lu t tề ủ ộ ậ ố
t ng dân s , Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y banụ ự ị ế ố ủ Ủ
th ng v  Qu c h i:ườ ụ ố ộ

Bà Phan Th  Thu T ị không ph i ch u án phí và đ c hoàn tr  l i s  ti n t mả ị ượ ả ạ ố ề ạ
ng án phí đã n p là 7.500.000đ theo biên lai s  0006985 ngày 26/11/2020 do Chiứ ộ ố

c c thi hành án dân s  huy n Tây S n thu.ụ ự ệ ơ  

V  ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1ợ ồ ễ ị  ph i ch u án phí v i sả ị ớ ố
ti n là: 341.333.300đ x 5% = 17.066.600đ (ề M i b y tri u không trăm sáu m iườ ả ệ ươ
sáu nghìn sáu trăm đ ngồ ).

Vì các l  trên,ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  kho n 1 ứ ả Đi u 147; Đi u 227; Đi u 228; kho n 1 Đi u 273 c a Bề ề ề ả ề ủ ộ
lu t t  t ng dân s ;ậ ố ụ ự

Áp d ng các Đi u 280, 357, 463, 466, 468 và 469 c a B  lu t Dân s ;ụ ề ủ ộ ậ ự
Áp d ng ụ Ngh  quy t s  01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 c a H i đ ngị ế ố ủ ộ ồ

Th m phán Tòa án nhân dân T i cao;ẩ ố
Áp d ng Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y banụ ị ế ố ủ Ủ

th ng v  Qu c h i;ườ ụ ố ộ

1/ Ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a bà Phan Th  Thu T, tuyênấ ậ ộ ầ ở ệ ủ ị
xử:

Bu c vộ  ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1 ph i có nghĩa vợ ồ ễ ị ả ụ
trả cho bà Phan Th  Thu Tị  s  ti n ố ề 341.333.300đ (Ba trăm b n m i m t tri u baố ươ ố ệ
trăm ba m i ba nghìn ba trăm đ ngươ ồ ) v  kho n n  vay theo Gi y m n ti n ngàyề ả ợ ấ ượ ề
08/10/2019 (âm l ch) ch a thanh toán; trong đó: n  g c là 300.000.000đ, ti n lãiị ư ợ ố ề
đ n ngày 27/4/2021 là 41.333.300đ.ế

K  t  ngày 28/4/2021  ể ừ cho đ n khi thi hành án xong,  ế v  ch ng ông Châuợ ồ
Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1 ễ ị còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph iả ị ả ề ủ ố ề ả
thi hành án theo m c lãi su t quy đ nh t iứ ấ ị ạ  kho n 2 Đi u 357 và ả ề kho n 2 Đi u 468ả ề
c a B  lu t Dân s  năm 2015.ủ ộ ậ ự

Bác yêu c u c aầ ủ  v  ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1ợ ồ ễ ị  n iạ
r ng không có vay, không đ ng ý tr  cho bà T s  ti n 300.000.000đ mà ch  đ ng ýằ ồ ả ố ề ỉ ồ
tr  s  ti n g c là 80.000.000đ (ả ố ề ố Tám m i tri u đ ngươ ệ ồ ); xin tr  d n ả ầ hàng tháng m iỗ
tháng 1.000.000đ và xin không ph i tr  ti n lãi vì không có ch ng c  đ  ch ngả ả ề ứ ứ ể ứ
minh, bà T không đ ng ý và không phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t ồ ợ ớ ị ủ ậ

2/ V  án phí dân s  s  th m:ề ự ơ ẩ

Bà Phan Th  Thu T ị không ph i ch u án phí s  th m; hoàn tr  l i cho bà T sả ị ơ ẩ ả ạ ố
ti n 7.500.000đ (ề B y tri u năm trăm nghìn đ ngả ệ ồ )  - t m ng án phí đã n p tr cạ ứ ộ ướ
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theo biên lai s  0006985 ngày 26/11/2020 do Chi c c thi hành án dân s  huy n Tâyố ụ ự ệ
S n thu.ơ  

V  ch ng ông Châu Văn H, bà Nguy n Th  Thu H1 ph i ch u án phí v i sợ ồ ễ ị ả ị ớ ố
ti nề  17.066.600đ (M i b y tri u không trăm sáu m i sáu nghìn sáu trăm đ ngườ ả ệ ươ ồ ).

3/ Các bên đ ng s  đ c quy n kháng cáo trong h n 15 ngày, k  t  ngàyươ ự ượ ề ạ ể ừ
tuyên án. Đ ng s  v ng m t t i phiên tòa đ c quy n kháng cáo trong h n 15ươ ự ắ ặ ạ ượ ề ạ
ngày, k  t  ngày nh n đ c ho c niêm y t B n án.  ể ừ ậ ượ ặ ế ả

Trong tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thiườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án  dân s , ng i ph i thi hành án dân sự ườ ượ ự ườ ả ự
có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ỏ ậ ề ầ ự ệ
ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hànhặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thiự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
hành án dân s ./.ự       
  
  N i nh nơ ậ :                                      TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh Bình Đ nh;ỉ ị                                  TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
- VKSND huy n Tây S n;ệ ơ       (đã ký)
- Chi c c THA dân s  huy n Tây S n;ụ ự ệ ơ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

                                                                    Nguy n Th  Giang Namễ ị
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